
MẪU 10 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) 
(Dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành tôm theo hướng phù hợp ASC) 

​
I. THÔNG TIN CHUNG 

Tên doanh nghiệp: XXX 

Địa điểm sản xuất/nuôi/chế 
biến: 

XXX 

Quy mô (diện tích/công suất): XXX 

Thời gian áp dụng kế hoạch: XXX 

Người phụ trách ESG: XXX 

​
PHẦN I – NHÓM E (MÔI TRƯỜNG) 

1. Mục tiêu môi trường (12–24 tháng) 

STT Mục tiêu KPI đo lường Thời hạn 

1 100% nước thải đạt quy chuẩn 100% mẫu đạt 
chuẩn 

 

2 Giảm tiêu thụ nước ≥10%/năm  

3 Giảm sử dụng hóa chất ≥15%/vụ  

4 Không vi phạm môi trường 0 vi phạm  

2. Kế hoạch hành động môi trường 

STT Yêu cầu theo định 
hướng ASC 

Hiện trạng Hành 
động cải 

thiện 

Người 
phụ trách 

Thời gian Minh 
chứng 

1 Có hệ thống xử lý 
nước thải 

     

2 Theo dõi chất lượng 
nước định kỳ 

     

3 Kiểm soát kháng sinh 
và hóa chất 
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4 Quản lý bùn thải & 
phụ phẩm 

     

5 Không chuyển đổi 
rừng ngập mặn trái 
phép 

     

​
PHẦN II – NHÓM S (XÃ HỘI) 

1. Mục tiêu xã hội 

STT Mục tiêu KPI Thời hạn 

1 100% NLĐ có hợp đồng 100%  

2 Không lao động trẻ em 0 trường hợp  

3 Không tai nạn lao động nghiêm trọng 0 vụ  

4 Không xung đột cộng đồng 0 vụ nghiêm trọng  

2. Kế hoạch hành động xã hội 

STT Yêu cầu theo định 
hướng ASC 

Hiện trạng Hành 
động cải 

thiện 

Người 
phụ trách 

Thời gian Minh chứng 

1 Hợp đồng lao 
động hợp lệ 

     

2 Trang bị bảo hộ lao 
động 

     

3 Trả lương đúng 
hạn 

     

4 Cơ chế khiếu nại 
nội bộ 

     

5 Đối thoại cộng 
đồng 

     

​
PHẦN III – NHÓM G (QUẢN TRỊ) 

1. Mục tiêu quản trị 

STT Mục tiêu KPI Thời hạn 
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1 Hoàn thiện hồ sơ truy xuất 100% lô hàng có hồ 
sơ 

 

2 Tăng minh bạch Báo cáo định kỳ  

3 Có kế hoạch quản lý rủi ro Ban hành chính thức  

4 Tích hợp ESG vào chiến lược Có kế hoạch ESG  

2. Kế hoạch hành động quản trị 

STT Yêu cầu theo định 
hướng ASC 

Hiện trạng Hành 
động cải 

thiện 

Người 
phụ trách 

Thời gian Minh 
chứng 

1 Hồ sơ pháp lý đầy đủ      

2 Hệ thống truy xuất 
nguồn gốc 

     

3 Quản lý nhà cung cấp      

4 Chính sách đạo đức 
kinh doanh 

     

5 Quản lý rủi ro dịch 
bệnh và môi trường 

     

​
IV. CƠ CHẾ THEO DÕI & RÀ SOÁT 

●​ Rà soát định kỳ: 6 tháng/lần 
●​ Báo cáo nội bộ ESG: Hàng năm 
●​ Cập nhật kế hoạch cải thiện liên tục 
●​ Lưu trữ hồ sơ tối thiểu 3–5 năm 

​
V. CAM KẾT DOANH NGHIỆP 

Doanh nghiệp cam kết thực hiện kế hoạch hành động ESG nhằm giảm tác động môi trường, đảm bảo 
trách nhiệm xã hội và nâng cao năng lực quản trị theo định hướng ASC. 

​
Đại diện doanh nghiệp: ​ ​ ____________________ 

Ngày: ​ ​ ​ ​ ____________________ 
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